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CỦA ĐẠI BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT                     CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

Bộ, ngành Trung ương ban hành Thông tư hoặc phối hợp với Bộ Nội vụ để ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành lại không quy định có Phòng Pháp chế, từ đó, các Phòng Pháp chế hiện nay không còn và biên chế pháp chế chuyển sang làm nhiệm vụ khác đã ảnh hưởng đến công tác pháp chế của Sở, ngành và ảnh hưởng đến công tác Tư pháp nói chung. Các Thông tư này gây rất nhiều khó khăn cho tỉnh trong việc quản lý, củng cố, kiện toàn các tổ chức pháp chế. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm có biện pháp, đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP theo hướng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh nên có Phòng Pháp chế (Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang).

Trả lời:
Trước thực trạng như quý Sở đã nêu, để tháo gỡ khó khăn, lúng túng cho các địa phương trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức các Phòng Pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, Bộ Tư pháp cũng đã kịp thời có các văn bản gửi các địa phương hướng dẫn về việc áp dụng pháp luật đối với việc kiện toàn tổ chức Pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh để áp dụng thống nhất trên toàn quốc (Công văn số 526/BTP-VĐCXDPL ngày 14/02/2015; Công văn số 2287/BTP-VĐCXDPL ngày 10/8/2015...). Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ, ngành và một số địa phương nghiên cứu, đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; báo cáo kịp thời Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, đề ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác pháp chế, triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

Ngày 17/7/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5592/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tổ chức và hoạt động của Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, theo đó, UBND cấp tỉnh phải bố trí hợp lý biên chế công chức làm công tác pháp chế tại các Sở trong tổng biên chế được giao, bảo đảm số lượng và chất lượng, phù hợp với yêu cầu công tác của từng Sở và địa phương. 
Ngày 09/9/2016, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi làm việc về công tác phối hợp giữa hai Bộ. Tại buổi làm việc, Bộ Tư pháp cũng đã đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm, có công văn gửi các địa phương để thống nhất, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương trong việc kiện toàn tổ chức Pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu kiến nghị cấp có thẩm quyền đề ra các giải pháp trong đó có kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Bộ, ngành, địa phương trong công tác pháp chế.

 Về việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế theo hướng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh nên có Phòng Pháp chế

Thực hiện Công văn số 5592/VPCP-TCCV ngày 17/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, nghiên cứu để đề xuất sửa đổi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và đã tổ chức lấy ý kiến chính thức của Bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghị định. Qua quá trình tổng hợp ý kiến vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, do đó, để có thời gian nghiên cứu về mặt lý luận cũng như thực tiễn, đảm bảo tính khả thi sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung được ban hành, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xem xét để sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung quy định về Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.
II. LĨNH VỰC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Việc xây dựng Quy chế bán đấu giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ở địa phương đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định cơ quan có thẩm quyền để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (hiện nay có 02 Thông tư quy định nhưng chồng chéo nhau: Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì Sở Tài chính là cơ quan thực hiện việc xác định giá khởi điểm, còn Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tổ chức thực hiện xác định giá khởi điểm, nên đề nghị Bộ Tư pháp làm việc với Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường để có hướng dẫn thống nhất việc thực hiện trong thời gian tới (Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang).


Trả lời:
Sau khi Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp được ban hành, Bộ Tư pháp đã thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền và phát hiện hai văn bản này có một số quy định không phù hợp, chồng chéo. Để xử lý các quy định chưa phù hợp, chồng chéo giữa hai văn bản này, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp với đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường (cả họp cấp Vụ và cấp Lãnh đạo Bộ). Ngày 26/11/2015, Bộ Tư pháp đã thông báo tới hai Bộ kết quả cuộc họp và kiến nghị hai Bộ tiến hành xử lý đối với các nội dung chưa phù hợp và chồng chéo (Thông báo số 4375/BTP-KTrVB). 

Hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó có quy định về việc xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để khắc phục quy định không thống nhất giữa Thông tư số 02/2015/TT-BTC và Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP.

Ngày 22/7/2016, Bộ Tư pháp cũng đã có Báo cáo số 187/BC-BTP ngày 22/7/2016 gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phương án xử lý quy định về xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất tại hai Thông tư nêu trên, trong đó, Bộ Tư pháp đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp các cơ quan liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, sớm trình Chính phủ ban hành để khắc phục những quy định chồng chéo của hai Thông tư; đồng thời chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xử lý (bãi bỏ) các nội dung không phù hợp, chồng chéo tại hai Thông tư này, thống nhất hướng dẫn các địa phương thực hiện trong việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai chưa được ban hành.
  III. LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1. Đề nghị Bộ Tư pháp tập trung nguồn lực: nhân sự, kinh phí, biên chế cho công tác THADS của Thành phố; xem xét không tăng nhưng giữ nguyên biên chế cho Cục; Sớm kiện toàn Lãnh đạo của Cục; tăng thêm kinh phí hoạt động cho Cục để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao (Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh).

Trả lời:
1.1. Về đề nghị “Tập trung nguồn lực, nhân sự, biên chế cho công tác Thi hành án dân sự của Thành phố; xem xét không tăng nhưng giữ nguyên biên chế cho Cục; sớm kiện toàn Lãnh đạo của Cục” 

Thứ nhất, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Chính phủ, năm 2016 toàn hệ thống THADS phải cắt giảm 1,5% trên tổng biên chế được giao. Trên cơ sở đó, tháng 3/2016, Tổng cục Thi hành án dân sự đã giao biên chế cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, trong đó có Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, khi cơ quan có thẩm quyền bổ sung biên chế cho Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp sẽ chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét, điều chỉnh bổ sung biên chế cho các cơ quan THADS.
Thứ hai, về kiện toàn Lãnh đạo Cục: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh hiện có 04 Phó Cục trưởng, trong đó có 01 Phó Cục trưởng đang được giao Quyền Cục trưởng (kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2016 đến nay). Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã đồng ý về nhân sự cụ thể bổ sung 01 Phó Cục trưởng đối với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. 

1.2. Về đề nghị “tăng thêm kinh phí hoạt động cho Cục THADS để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao”

Thứ nhất, việc cấp kinh phí hoạt động phải tuân theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, theo đó, kinh phí hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự khi thực hiện phân bổ phải theo tiêu chuẩn, định mức tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011. 

Thứ hai, hàng năm, Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp, với chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình đã đáp ứng cơ bản đầy đủ các hoạt động chi thường xuyên, chi hoạt động chuyên môn của các Cục THADS, trong đó có Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh (qua theo dõi, năm 2015, các cơ quan THADS thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn kinh phí chưa quyết toán chuyển sang năm 2016 là 14,9 tỷ đồng (riêng Văn phòng Cục chuyển năm sau 1,9 tỷ)). 

2. Đối với các vụ việc lớn, phức tạp, kiến nghị có Ban Chỉ đạo Trung ương trực tiếp chỉ đạo các vụ việc lớn, phức tạp, đảm bảo xuyên suốt, tránh cắt khúc (Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh).

Trả lời:
Thứ nhất, theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS “... Trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo THADS để chỉ đạo đối với các việc thi hành án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương....”, như vậy, Ban Chỉ đạo THADS ở Trung ương chỉ được thành lập trong trường hợp cần thiết, để chỉ đạo đối với các việc thi hành án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương; không thành lập Ban Chỉ đạo THADS ở Trung ương hoạt động thường xuyên như ở địa phương (Thực tiễn mới chỉ thành lập Ban Chỉ đạo THADS ở Trung ương để chỉ đạo tổ chức thi hành án vụ EPCO - Minh Phụng). 

Thứ hai, đối với các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương đã có Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất là thi hành các án tham nhũng, liên quan đến nhiều địa phương; Bộ Tư pháp sẽ thành lập tổ công tác liên ngành để điều phối, chỉ đạo kịp thời các vấn đề nghiệp vụ liên quan.
IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
Trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định trên (Sở Tư pháp tỉnh Sơn La).

Trả lời:
Để triển khai Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 20/2016/NĐ-CP), Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Hiện nay, dự thảo Thông tư đang trong quá trình gửi lấy ý kiến góp ý của 16 Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo trình tự thủ tục được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo Kế hoạch, Thông tư này sẽ được trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành vào tháng 12 năm 2016.
V. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ
1. Sở đang xây dựng Đề án kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã giai đoạn 2016 - 2020, đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục hỗ trợ để sớm ban hành Đề án (Sở Tư pháp tỉnh Sơn La).

Trả lời:
Việc xây dựng Đề án kiện toàn năng lực đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La là cần thiết và phù hợp với định hướng công tác của Bộ, của Ngành Tư pháp, nhất là trong giai đoạn Bộ, Ngành đang tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả Luật hộ tịch, trong đó có nhiệm vụ rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch. Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Sơn La căn cứ vào tình hình đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn Tỉnh để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án nêu trên. Trong quá trình xây dựng Đề án, trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ và tham gia ý kiến kịp thời.

2. Đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm có văn bản đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, bố trí, sắp xếp, tăng cường biên chế cho Phòng Tư pháp cấp huyện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao (Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang, Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh). 

Trả lời:

Trong thời gian qua Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành một số văn bản hướng dẫn về bộ máy, biên chế của các cơ quan Tư pháp địa phương. Năm 2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí biên chế, quản lý và sử dụng cán bộ của các cơ quan Tư pháp địa phương. Theo quy định của Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV, Phòng Tư pháp có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức khác, biên chế công chức của Phòng Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế công chức của huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Để triển khai thực hiện Thông tư này, Bộ Tư pháp đã có nhiều văn bản đề nghị Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan quan tâm, bố trí, sắp xếp, tăng cường biên chế cho cơ quan Tư pháp trong đó có Phòng Tư pháp. Trong năm 2016, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp cũng đã có Công văn số 10-CV/BCS ngày 18/01/2016 gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan Tư pháp địa phương, có giải pháp cụ thể để bố trí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan Tư pháp địa phương theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV.

Tuy nhiên, đối với vấn đề biên chế, theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định về quản lý biên chế công chức thì việc quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính của địa phương thuộc trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Trong bối cảnh thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Bộ Tư pháp đề nghị các Sở Tư pháp chủ động, tích cực hơn trong việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành ở địa phương báo cáo, đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát trong tổng biên chế được giao để có biện pháp sắp xếp, chuyển đổi và bổ sung biên chế giao cho các cơ quan Tư pháp địa phương, đặc biệt là ở cấp huyện, cấp xã, bảo đảm số lượng biên chế cần thiết cho các cơ quan Tư pháp bảo đảm thực hiện những nhiệm vụ mới được giao theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch; chuẩn hóa đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch (Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang, Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh).

Trả lời:
Nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật hộ tịch, ngày 15 tháng 01 năm 2015, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Luật hộ tịch. Một trong những nhiệm vụ quan trọng được xác định trong Kế hoạch là rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, trong đó có đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đáp ứng các tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật hộ tịch. Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch trên phạm vi cả nước.

Triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên, hiện nay, Bộ Tư pháp đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch. Trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương đề xuất những giải pháp kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch, trong đó có đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch đủ về số lượng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành việc chuẩn hóa đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch trong giai đoạn chuyển tiếp 2015 - 2020 theo quy định của Luật hộ tịch. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng quy định của Luật hộ tịch, bố trí tuyển dụng người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật hộ tịch để làm công tác hộ tịch; không bố trí cán bộ Tư pháp - Hộ tịch kiêm nhiệm các chức danh khác; quan tâm phân bổ kinh phí và phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo luật của Bộ Tư pháp, nhất là các Trường Trung cấp Luật để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ này theo yêu cầu.

4. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm phối hợp với Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ của Tư pháp - Hộ tịch cấp xã (Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh).

Trả lời:
Trong quá trình phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV, theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, các Thông tư liên tịch giữa các Bộ, ngành và Bộ Nội vụ đều thống nhất chỉ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Do đó, Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV không có chương quy định riêng về công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã như quy định của Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV. Theo lý giải của Bộ Nội vụ, chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 và đặc biệt là Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ. Do đó, việc không ghi nhận lại chức năng, nhiệm vụ về công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã trong Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV nhằm bảo đảm tránh trùng lặp về nội dung đã được quy định tại các văn bản nêu trên. 

Bên cạnh đó, việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đã được quy định tại khoản 5, Điều 4 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Theo đó, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (ở đây là Phòng Tư pháp) có nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức xã (ở đây bao gồm công chức Tư pháp - Hộ tịch). Đồng thời, khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV cũng quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã, cụ thể như sau: 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị về công tác Tư pháp cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và tổ chức thực hiện; 

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; tự kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành; hướng dẫn việc xây dựng quy ước, hương ước thôn, tổ dân phố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; 

- Quản lý và thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật; 

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật; quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật ở cấp xã; 

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở; thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên tại địa phương; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở; 

- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định; 

- Quản lý, đăng ký hộ tịch; thực hiện một số việc về quốc tịch tại cấp xã theo quy định của pháp luật; 

- Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực các việc khác theo quy định của pháp luật; 

- Phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao. Với vai trò là Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch bảo đảm thống nhất, rà soát, hệ thống hóa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch theo quy định của pháp luật.

VI. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Kế hoạch ban hành trong lĩnh vực Tư pháp quá nhiều, loạn kế hoạch, loạn đề án hàng năm; khó ghép các kế hoạch với nhau; việc xây dựng nhiều kế hoạch bị địa phương phê bình, trùng lặp. Đề nghị Bộ chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Bộ về nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch của Ngành (Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh)
Trả lời:
Thực tế những năm gần đây Bộ Tư pháp phải ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản/nghị quyết của Đảng, Nhà nước cấp trên, mà trong những văn bản/nghị quyết đó có giao Bộ Tư pháp làm đầu mối xây dựng kế hoạch để triển khai, đôn đốc thực hiện, cũng như nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành và địa phương trong triển khai nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, số lượng kế hoạch công tác mà Bộ Tư pháp đã ban hành thời gian qua tương đối nhiều. Bên cạnh những mặt tích cực thì việc có quá nhiều kế hoạch công tác cũng dẫn đến một số bất cập mà gần đây một số địa phương phản ánh, như: Một số kế hoạch có sự chồng chéo, trùng lặp về nội dung và phân công thực hiện. Nhiều kế hoạch đặt ra yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục có kế hoạch triển khai cụ thể, dẫn đến riêng trong lĩnh vực công tác tư pháp, các Bộ, ngành, địa phương cũng phải ban hành số lượng kế hoạch nhiều tương tự, khiến thủ tục hành chính rườm rà, việc tổ chức thực hiện đôi khi bị rối, nhất là ở địa phương… 

Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu xuất phát từ đòi hỏi khách quan của công việc. Đối với các lĩnh vực chuyên môn công tác tư pháp, do tình hình mỗi năm khác nhau nên việc ban hành kế hoạch triển khai công tác đó theo từng năm là cần thiết (kế hoạch định kỳ). Còn đối với việc triển khai các văn bản/nghị quyết của Đảng, Nhà nước cấp trên, nhất là các văn bản luật, pháp lệnh; nghị định, nghị quyết của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nếu trong văn bản có giao Bộ Tư pháp làm đầu mối xây dựng, triển khai kế hoạch và đôn đốc thực hiện thì Bộ Tư pháp phải xây dựng kế hoạch chung để các Bộ, ngành, địa phương triển khai được thống nhất (kế hoạch đột xuất hoặc kế hoạch theo nhiệm vụ cụ thể). 

Với tinh thần cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, có giải pháp để hạn chế việc ban hành nhiều kế hoạch công tác như hiện nay, tạo thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phương khi triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 30/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác xây dựng kế hoạch trong Ngành Tư pháp, mà trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng các loại kế hoạch công tác, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục củng cố công tác này. Trước mắt từ nay đến hết năm 2016, Bộ sẽ tổ chức nghiên cứu, hoàn thành việc xây dựng Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ (thay thế Quy chế ban hành năm 2013). Trong đó chú trọng đổi mới quy trình xây dựng các loại kế hoạch, hạn chế việc ban hành những kế hoạch không thực sự cần thiết. 
VII. LĨNH VỰC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
1. Việc giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch khi không nhận được kết quả xác minh: Luật hộ tịch không có quy định cụ thể về thời gian được coi là quá thời hạn xác minh (Đồng chí Trịnh Tất Thắng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Trả lời:

Đối với từng thủ tục có yêu cầu xác minh, Luật hộ tịch đã quy định rõ thời hạn xác minh hoặc thời hạn giải quyết được kéo dài thêm trong trường hợp phải tiến hành xác minh. 

Một số thủ tục cơ quan đăng ký hộ tịch phải trao đổi với cơ quan có liên quan để xác minh (như thủ tục đăng ký lại khai sinh, thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã qua nhiều nơi cư trú ...), Nghị định số 123/2015/NĐ-CP đã quy định rõ thời hạn gửi văn bản xác minh và thời hạn trả lời yêu cầu phối hợp xác minh. 

Do mỗi trường hợp khác nhau, cơ quan cần trao đổi xác minh là khác nhau, nên pháp luật không thể quy định rõ tổng thời hạn giải quyết mà chỉ quy định thời hạn giải quyết của từng khâu. Trong bộ thủ tục hành chính (công bố theo Quyết định số 299/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), thời hạn giải quyết các thủ tục này đều ghi rõ là không tính thời gian gửi văn bản xác minh và kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính. Cơ quan đăng ký hộ tịch cần chủ động căn cứ vào thời gian (trung bình) gửi/nhận văn bản qua hệ thống bưu chính để tính thời điểm quá thời hạn xác minh.

2. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân: Bộ đã có Công văn số 788/HTQTCT-HT hướng dẫn việc cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, tuy nhiên, việc thực hiện sẽ kéo dài thời gian, công dân phải chờ đợi. Luật hộ tịch chưa có quy định về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết, trong khi trên thực tế có rất nhiều yêu cầu (Đồng chí Trịnh Tất Thắng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
Trả lời:

a) Tình trạng hôn nhân là thông tin quan trọng, có thể gây hệ quả pháp lý nghiêm trọng nếu được xác nhận không đúng. Dữ liệu này có tính biến động, thậm chí có thể thay đổi ngay sau khi cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, do đó cần được kiểm tra, cập nhật kịp thời. 


Để bảo đảm quyền lợi cho những người có liên quan (người dự định kết hôn, người có giao dịch về tài sản với người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân), trường hợp đề nghị cấp lại mà không xuất trình được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích kết hôn được cấp trước đây, cơ quan đăng ký hộ tịch cần phải tiến hành kiểm tra, xác minh kỹ, do đó thời gian giải quyết thủ tục hành chính phải kéo dài (bao gồm thời gian gửi/nhận văn bản xác minh và thời gian chuyển văn bản qua hệ thống bưu chính) là phù hợp. Cơ quan đăng ký hộ tịch cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người dân trên địa bàn nắm bắt, hiểu và thực hiện đúng quy định.


b) Về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết

Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành không quy định về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người chết. Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 15/2015/TT-BTP, thì người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Do đó, đối với yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết, Ủy ban nhân dân cấp xã không tiếp nhận, giải quyết.

3. Trên thực tế, có nhiều trường hợp người vợ có con với người khác trong thời kỳ hôn nhân. Vào thời điểm Tòa án xét xử ly hôn, cháu bé chưa được khai sinh, do vậy Tòa án không đề cập đến vấn đề cha mẹ của trẻ em này, nên khi người mẹ đi đăng ký khai sinh cho con gặp khó khăn trong việc khai sinh cho con ngoài giá thú hoặc nhận cha thực sự cho người con gặp vướng mắc, khó giải quyết. Đề nghị Bộ có hướng dẫn cụ thể hơn (Đồng chí Trịnh Tất Thắng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
Trả lời:

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Trong trường hợp người cha không thừa nhận con hoặc người mẹ khẳng định không phải là con của người chồng thì phải được Tòa án xác định thông qua thủ tục tố tụng.

Trường hợp Tòa án không thụ lý, giải quyết hoặc đình chỉ việc giải quyết do không có tranh chấp thì để bảo đảm quyền lợi của trẻ em, tránh tình trạng trẻ không được đăng ký khai sinh, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ theo diện con chưa xác định được cha theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP (trong hồ sơ phải có văn bản thể hiện việc từ chối giải quyết của Tòa án có thẩm quyền; kết quả giám định ADN xác định người chồng không phải là cha đẻ). Nếu người cha thực tế có yêu cầu nhận con thì kết hợp giải quyết đăng ký khai sinh và nhận con theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 15/2015/TT-BTP (trong hồ sơ phải có văn bản thể hiện việc từ chối giải quyết của Tòa án có thẩm quyền; kết quả giám định ADN xác định mối quan hệ cha - con).

4. Trường hợp người chết là người lang thang trên địa bàn và không tìm được thông tin của người chết thì việc khai tử được thực hiện như thế nào (Đồng chí Trịnh Tất Thắng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
Trả lời:


Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật hộ tịch thì: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử.

Tuy nhiên, đối với trường hợp người chết không có thông tin, không có cá nhân/cơ quan/tổ chức nào có liên quan thực hiện việc đăng ký khai tử thì UBND cấp xã nơi phát hiện người chết phối hợp với các cơ quan có liên quan lập biên bản về việc có người chết tại địa bàn để có thông tin thực hiện việc thống kê, không thực hiện việc đăng ký khai tử.

5. Khoản 1 Điều 46 Luật hộ tịch chỉ quy định về thẩm quyền cải chính hộ tịch cho người nước ngoài tại Việt Nam, không quy định về thẩm quyền thay đổi thông tin hộ tịch (Đồng chí Trịnh Tất Thắng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
Trả lời:

Điều 26 Luật hộ tịch quy định phạm vi thay đổi hộ tịch bao gồm: Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự; thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.


Đối với người nước ngoài, việc thay đổi họ, chữ đệm, tên, thay đổi thông tin về cha, mẹ của họ sẽ theo quy định pháp luật nước ngoài, không theo quy định pháp luật của Việt Nam nên cơ quan đăng ký hộ tịch của Việt Nam không thể thực hiện thủ tục thay đổi hộ tịch cho họ. Do vậy, khoản 1 Điều 46 Luật hộ tịch quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam”. 

6. Theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BTP, một số biểu mẫu không đủ các nội dung (như tờ khai đề nghị cấp bản sao trích lục khai sinh bản sao không có ngày sinh), dẫn đến việc cấp bản sao cho người khai sinh trước ngày 01/01/2016 gặp khó khăn; nội dung mẫu Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mâu thuẫn với chú thích nội dung gây khó khăn cho việc hướng dẫn công dân (Đồng chí Trịnh Tất Thắng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Hiện nay tờ khai đăng ký khai sinh, Giấy khai sinh và sổ hộ tịch không thống nhất thông tin về phần thông tin về người cha và thông tin về người mẹ, theo tờ khai thì thông tin về người cha trước rồi đến thông tin về người mẹ, tuy nhiên, tại sổ hộ tịch và giấy khai sinh thì thông tin của mẹ trước rồi mới đến thông tin về cha dẫn đến việc công chức Tư pháp - Hộ tịch thường xuyên bị nhầm lẫn khi viết giấy khai sinh và sổ hộ tịch, đề nghị điều chỉnh lại trình tự thông tin phiếu mẫu hộ tịch cho phù hợp và thống nhất (Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).

Trả lời:


Về bất cập trong một số biểu mẫu giấy tờ hộ tịch, Sổ hộ tịch và Tờ khai, Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp, nghiên cứu chỉnh lý. Đối với một số biểu mẫu có vướng mắc về cách ghi khiến công chức làm công tác hộ tịch gặp lúng túng,  trong thời gian tới Bộ Tư pháp sẽ có văn bản hướng dẫn. 

7. Việc sử dụng sổ hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch: Theo quy định tại Nghị  định số 123/2015/NĐ-CP và Thông tư số 15/2015/TT-BTP, sổ hộ tịch chỉ sử dụng trong năm và không sử dụng để đăng ký cho năm tiếp theo, quy định này gây lãng phí, đề nghị điều chỉnh theo hướng sử dụng hết quyển rồi mới chuyển sang quyển mới như quy định cũ (Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).
Trả lời:
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 15/2015/TT-BTP thì ngoài Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn, Bộ Tư pháp chỉ in, phát hành 03 loại sổ hộ tịch: Sổ đăng ký khai sinh, Sổ đăng ký kết hôn, Sổ đăng ký khai tử và cũng thiết kế thành 2 loại có số trang khác nhau (200 trang và 100 trang)  Đây là 03 loại việc hộ tịch có tỉ lệ đăng ký nhiều nhất trong số các việc hộ tịch nói chung, do vậy, về cơ bản, 01 quyển sổ đăng ký sẽ được dùng hết, ở những địa bàn đông dân cư còn phải sử dụng tiếp sang quyển thứ 2, thứ 3.

Các đơn vị có quá ít trường hợp đăng ký hộ tịch trong năm, Bộ Tư pháp sẽ đề nghị các Sở Tư pháp tổng hợp, lập danh sách để xem xét, có chỉ đạo cụ thể.

 - Đối với các loại sổ hộ tịch khác (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP), cơ quan đăng ký hộ tịch được tự in, sử dụng. Căn cứ vào số lượng từng loại việc trên địa bàn địa phương đã được đăng ký trong năm trước, cơ quan đăng ký hộ tịch in các loại sổ hộ tịch với số trang phù hợp.

8. Điểm b Điều 73 Luật hộ tịch quy định công chức làm công tác hộ tịch chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp xã và pháp luật về việc đăng ký hộ tịch thì việc xác minh hồ sơ, ký tên vào trong sổ hộ tịch, nhưng áp dụng mẫu mới thì bản chính các giấy tờ hộ tịch không có mục người thực hiện ký tên, đề nghị bổ sung theo như mẫu cũ (Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 70, Điều 71, Điều 72, Điều 73 Luật hộ tịch thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn địa phương mình; công chức làm công tác hộ tịch giúp Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực; cập nhật đầy đủ các sự kiện hộ tịch đã được đăng ký vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Do vậy, trong biểu mẫu các giấy tờ hộ tịch, chỉ thiết kế mục “Người ký Giấy khai sinh”, “Người ký Giấy chứng nhận kết hôn”... để xác định thẩm quyền cấp và giá trị pháp lý của giấy tờ hộ tịch. Công chức làm công tác hộ tịch chỉ thực hiện ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên trong Sổ đăng ký hộ tịch.
9. Theo quy định của Luật hộ tịch, trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em đồng thời cấp bản sao Trích lục thì công dân phải khai 2 loại tờ khai là tờ khai đăng ký khai sinh và tờ khai trích lục hộ tịch, quy định này phức tạp hơn so với quy định trước đây, do đó, công chức Tư pháp - Hộ tịch phải cấp vào 2 loại sổ gây mất thời gian và mất công sức cho công chức Tư pháp - Hộ tịch     (Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).
Trả lời:

Nếu người đi đăng ký hộ tịch có yêu cầu cấp Trích lục bản sao cùng thời điểm đăng ký hộ tịch thì đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch không lập thành hồ sơ riêng, nhưng việc cấp bản sao Trích lục vẫn ghi vào Sổ cấp bản sao trích lục hộ tịch và thu lệ phí theo quy định. Cấp bản sao Trích lục hộ tịch cũng là một loại việc hộ tịch cần phải thống kê, việc ghi nội dung vào Sổ cấp bản sao trích lục phục vụ cho công tác quản lý, là cơ sở thu lệ phí và thống kê số liệu đăng ký hộ tịch đúng, chính xác.

10. Trong trường hợp còn bản chính giấy tờ hộ tịch, nhưng sổ hộ tịch không có thông tin hoặc sổ hộ tịch đã mất, khi áp dụng Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không thể tiến hành thay đổi, cải chính vì không có sổ hộ tịch để ghi chú phần thay đổi theo quy định. Mặt khác, theo khoản 1 Điều 24 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam trước ngày 01/01/2016, nhưng sổ hộ tịch và bản chính của giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại, đối chiếu với quy định của Luật thì quy định trên của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP cũng không đủ điều kiện để đăng ký lại (Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).
Trả lời:

          - Về điều kiện đăng ký lại các việc hộ tịch: Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại. Như vậy, việc đăng ký lại chỉ được thực hiện trong trường hợp cả sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch đều bị mất, trường hợp vẫn còn sổ hoặc còn bản chính giấy tờ hộ tịch thì không thực hiện việc đăng ký lại; công dân có nhu cầu được cấp bản sao thì có thể yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch cấp bản sao từ sổ hộ tịch hoặc chứng thực bản sao từ bản chính. 

          - Về giải quyết yêu cầu cải chính hộ tịch trong trường hợp sổ hộ tịch đã bị mất, chỉ còn bản chính giấy tờ hộ tịch:
Trong trường hợp này, cơ quan đăng ký hộ tịch vẫn tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch; nội dung cải chính được ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và được ghi chú vào mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch. 

11. Trong một số trường hợp đăng ký hộ tịch, Thông tư hướng dẫn cũng chưa quy định cụ thể, như việc đăng ký lại khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ, nhưng trong giấy tờ đó không thể hiện ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì giải quyết như thế nào? Và một số vướng mắc khác, hiện tại Bộ Tư pháp đang hướng dẫn các địa phương thực hiện bằng văn bản hành chính trong một số trường hợp là chưa phù hợp, đề nghị Bộ tổng hợp các vướng mắc của địa phương, ban hành Thông tư để hướng dẫn áp dụng thống nhất, ổn định trên phạm vi toàn quốc (Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).
Trả lời:


- Sự kiện hộ tịch thực tế rất đa dạng, phức tạp, luôn phát sinh tình tiết mới, nên pháp luật hộ tịch chưa thể dự liệu hết các vấn đề để quy định chi tiết, hướng dẫn. Trường hợp có vấn đề vướng mắc thường xuyên phát sinh hoặc phát sinh tại nhiều địa bàn trong thực tế, Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp để có văn bản quy định hướng dẫn bổ sung.


- Về việc đăng ký lại khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ nhưng trong giấy tờ không thể hiện được ngày, tháng sinh thì đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch vận dụng quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 và quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số 15/2015/TT-BTP để xác định ngày, tháng sinh khi đăng ký lại khai sinh, theo hướng: Nếu không xác định được ngày sinh thì ghi ngày đầu tiên của tháng sinh. Nếu không xác định được ngày, tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01 của năm sinh.

12. Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài khi đăng ký hộ tịch tại Việt Nam thì ghi quốc tịch trong giấy tờ hộ tịch thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP, hiện nay, UBND cấp huyện không có thẩm quyền đăng ký và quản lý quốc tịch, dẫn đến việc công chức hộ tịch dễ sơ suất khi đăng ký hộ tịch, đề nghị Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn dẫn chiếu để áp dụng (Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).
Trả lời:

Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành đã được Bộ Tư pháp quán triệt, tập huấn trong toàn Ngành Tư pháp. Đồng thời Phòng Tư pháp, công chức làm công tác hộ tịch các cấp cần chủ động nghiên cứu để nắm vững các quy định về quốc tịch. Trường hợp có vướng mắc thì chủ động trao đổi, xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan Tư pháp cấp trên.

Hiện tại, Bộ Tư pháp cũng đang chuẩn bị tiến hành tổng kết để đề xuất sửa đổi, bổ sung một cách cơ bản Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008. Đề nghị cơ quan Tư pháp các cấp tổng hợp các vướng mắc thực tế liên quan đến lĩnh vực quốc tịch, phản ánh về Bộ Tư pháp để Bộ nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất đưa vào nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung.

VIII. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
1. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trình Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thống nhất việc kiện toàn tổ chức Đảng trong các tổ chức xã hội nghề nghiệp của Luật sư theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư (Sở Tư pháp tỉnh Sơn La).

Trả lời:

Về vấn đề này, ngay sau khi Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư được ban hành, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có nhiều buổi làm việc và có nhiều văn bản đề nghị Ban Tổ chức Trung ương có hướng dẫn thống nhất về việc thành lập tổ chức Đảng trong các Đoàn luật sư. Tuy nhiên, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng việc thành lập tổ chức Đảng trong Đoàn luật sư được thực hiện theo Điều lệ Đảng. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì địa phương có văn bản đề nghị, Ban Tổ chức Trung ương sẽ hướng dẫn cụ thể.

Qua theo dõi, nắm tình hình thì thời gian qua một số địa phương đã thành lập mới tổ chức Đảng trong các Đoàn Luật sư. Thực tế hiện nay, tổ chức Đảng thuộc Đoàn Luật sư được củng cố, kiện toàn và thành lập mới theo hướng trực thuộc Đảng ủy khối dân chính đảng hoặc trực thuộc Đảng ủy Sở Tư pháp. 

Trên tinh thần đó, đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Sơn La tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc sớm thành lập tổ chức Đảng thuộc Đoàn Luật sư để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động Luật sư. Đồng thời về kiến nghị này, Bộ Tư pháp ghi nhận và sẽ tiếp tục làm việc với Ban Tổ chức Trung ương để tháo gỡ vướng mắc này cho địa phương, đồng thời sẽ đề xuất Ban Bí thư về việc đánh giá tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009.

2. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm có văn bản hướng dẫn việc đánh giá theo quy định của Luật giám định tư pháp vì theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật giám định tư pháp thì địa phương phải đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động của giám định tư pháp ở địa phương. Do đây là nhiệm vụ mới nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên mỗi địa phương, từng cơ quan thực hiện việc đánh giá khác nhau, dẫn đến hiệu quả đánh giá chưa cao (Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang).
Trả lời:

Việc đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp cần được thực hiện khoa học, khách quan, toàn diện đối với tất cả các lĩnh vực giám định nhằm xác định những kết quả đạt được trong việc đáp ứng yêu cầu về giám định tư pháp của hoạt động tố tụng tại địa phương, những tồn tại, hạn chế và phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ người giám định tư pháp, đáp ứng kịp thời, có chất lượng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng ở địa phương, cụ thể như sau:

 2.1. Đánh giá tổ chức giám định tư pháp

a) Đánh giá tổ chức giám định tư pháp lĩnh vực giám định pháp y và giám định kỹ thuật hình sự: 

- Cơ sở vật chất của Trung tâm pháp y và Phòng Kỹ thuật hình sự, gồm:  trụ sở, phương tiện phục vụ hoạt động; 

- Cơ cấu tổ chức;

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giám định viên tư pháp; 

- Máy móc, trang thiết bị thực hiện giám định.

b) Đánh giá tổ chức giám định tư pháp trong các lĩnh vực không có tổ chức giám định tư pháp chuyên trách:
- Việc lập, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; người giám định tư pháp theo vụ việc; 

- Số lượng đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc;

- Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc.

2.2. Đánh giá hoạt động giám định tư pháp 

- Số lượng vụ việc thực hiện giám định;

- Việc tiếp nhận, phân công người giám định của tổ chức giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc;

- Việc tuân theo quy trình giám định, quy chuẩn chuyên môn trong quá trình thực hiện giám định theo hướng dẫn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý lĩnh vực chuyên môn;

- Việc đáp ứng thời hạn giám định;

- Chất lượng của bản kết luận giám định:

+ Đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật giám định tư pháp và hướng dẫn cụ thể của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý lĩnh vực chuyên môn;

+ Kết luận đầy đủ, rõ các nội dung được trưng cầu, yêu cầu giám định.

- Một số nội dung khác (tình hình thanh toán chi phí giám định, tiền bồi dưỡng...).

2.3. Thời gian và thẩm quyền đánh giá

Việc đánh giá tổ chức và hoạt động giám định tư pháp được tiến hành định kỳ, phù hợp với thời hạn thống kê hàng năm, do cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý lĩnh vực giám định thực hiện. Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc và phối hợp với cơ quan chuyên môn quản lý lĩnh vực giám định tổ chức việc đánh giá đúng kỳ hạn, đầy đủ các nội dung nêu trên, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

3. Đề nghị sớm tổ chức việc sơ kết Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 để địa phương có cơ sở sửa đổi, bổ sung đề án quy hoạch và tổ chức các cuộc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng nhằm tạo nguồn cho công chứng viên cho địa phương trong thời gian tới (Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang).

Trả lời:

3.1. Về sơ kết Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng

Ngày 08/7/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1296/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”, theo đó các địa phương tiến hành việc sơ kết việc thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg xong trước ngày 30/10/2015; Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg sau khi có Báo cáo sơ kết của các địa phương trên cả nước; tổng hợp, xây dựng Báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3/2016. 
Trong thời gian vừa qua, các địa phương trong cả nước đã tiến hành sơ kết và gửi báo cáo sơ kết việc thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg về Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, một số địa phương gửi báo cáo sơ kết về Bộ Tư pháp chậm so với Kế hoạch nên việc sơ kết việc thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ở Trung ương chậm hơn so với Kế hoạch đã đặt ra. 

Việc sơ kết thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg sẽ thực hiện dưới hình thức sơ kết bằng văn bản trên cơ sở báo cáo sơ kết của các địa phương nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian của các cơ quan, tổ chức tại địa phương. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng báo cáo sơ kết để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó có tập hợp và phân loại đề xuất điều chỉnh Quy hoạch của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi cả nước. Theo đó, có khoảng 45 địa phương có đề xuất điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng. Trường hợp đề xuất điều chỉnh Quy hoạch thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Tư pháp thì Bộ Tư pháp sẽ sớm xem xét, giải quyết (6 tháng đầu năm 2016, Bộ Tư pháp đã giải quyết việc điều chỉnh Quy hoạch của 5 địa phương là Hà Nội, Nghệ An, Long An, Kon Tum, Bình Dương). Trường hợp đề nghị điều chỉnh Quy hoạch thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Tư pháp sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3.2. Về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Thực hiện quy định của Luật công chứng năm 2014 và Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng, kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ nhất đã được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 24/4/2016 với sự tham gia của 202 thí sinh. Trong thời gian tới, các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng sẽ tiếp tục được tổ chức theo đúng quy định của Thông tư số 04/2015/TT-BTP. Các thông tin về thời gian, địa điểm và các nội dung khác của kế hoạch tổ chức kiểm tra sẽ được thông báo đầy đủ đến các Sở Tư pháp, Hội công chứng viên, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

IX. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Đề nghị thống nhất tiêu chí đánh giá chất lượng công tác PBGDPL; sớm sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2013/TT-BTP về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai).


Trả lời:


1. Về việc thống nhất tiêu chí đánh giá chất lượng công tác PBGDPL: 

Để nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Điều 2 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đã giao trách nhiệm cho Bộ Tư pháp trong việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác này. Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tiến hành nghiên cứu một cách nghiêm túc, xây dựng dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, các chuyên gia pháp lý, nhà khoa học góp ý về dự thảo. Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, hiệu quả lâu dài, tác động chủ yếu lên tư tưởng, nhận thức, nên việc xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí cần được tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, đảm bảo sự phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện.

2. Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2013/TT-BTP

Để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn, khắc phục vướng mắc, khó khăn ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động cũng như công tác quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, đáp ứng các yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 22/7/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTP quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thay thế Thông tư số 21/2013/TT-BTP quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Thông tư số 10/2016/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2016.  
X. LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Đề nghị Bộ Tư pháp khen thưởng kịp thời các địa phương có cách làm hay, mô hình sáng tạo trong các lĩnh vực tư pháp, đặc biệt trong đợt bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua; trong quá trình khen thưởng hàng năm cần tính tới yếu tố đặc thù của địa phương (Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai).

Trả lời:

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2003: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương chỉ khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc cấp tỉnh quản lý khi tiến hành phát động thi đua theo chuyên đề” và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp về đối tượng thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề trong đó có Sở Tư pháp, tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp, hàng năm Bộ Tư pháp đều phát động thi đua theo chuyên đề đối với Sở Tư pháp địa phương và đánh giá tổng kết phong trào, thực hiện việc khen thưởng bằng hình thức tặng “Cờ thi đua Ngành Tư pháp” và “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho các tập thể và cá nhân tiểu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. Việc xét khen thưởng đã tính đến yếu tố đặc thù của vùng, miền thông qua sự lựa chọn, suy tôn của khu vực đối với tập thể được tặng “Cờ thi đua Ngành Tư pháp” và qua sự lựa chọn, suy tôn của đơn vị, địa phương đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”.
Bên cạnh việc khen thưởng theo chuyên đề nhân dịp tổng kết công tác hàng năm, thời gian qua, việc khen thưởng cho các địa phương có cách làm hay, mô hình sáng tạo trong các lĩnh vực công tác Tư pháp cũng được Bộ Tư pháp quan tâm thực hiện. Theo đó, trong dịp tổng kết các đợt thi đua hoặc tổng kết đánh giá việc thực một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, trên cơ sở đề nghị của đơn vị thuộc Bộ được giao quản lý theo dõi lĩnh vực công tác có nhân tố cần khen thưởng, Bộ Tư pháp đã thực hiện việc khen thưởng đối với nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, cách làm hay, mô hình sáng tạo như: khen thưởng về kết quả tổ chức, triển khai Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, khen thưởng trong thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, lĩnh vực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khen thưởng về thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, khen thưởng trong triển khai thi hành Luật lý lịch tư pháp...
Trong thời gian tới, để động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có cách làm hay, mô hình sáng tạo trong các lĩnh vực công tác (nếu có), đề nghị địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý lĩnh vực của Bộ để thống nhất đề xuất Bộ Tư pháp khen thưởng kịp thời.

XI. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Đề nghị Bộ chỉ đạo thống nhất, rõ ràng, nhiều phần mềm để địa phương tự triển khai; đề nghị Bộ triển khai thực hiện sớm các phần mềm trong các lĩnh vực và phần nào giao cho địa phương thì cũng có chỉ đạo để địa phương chủ động xây dựng, triển khai thực hiện (Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh).

Trả lời:

Năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố danh mục 83 Hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương (được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông http://aita.gov.vn/), trong đó, Bộ Tư pháp đã, đang và sẽ chủ trì xây dựng và triển khai 05 Hệ thống thông tin (1- Hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương đến địa phương; 2- Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; 3- Hệ thống thông tin lý lịch tư pháp; 4- Hệ thống thông tin quốc tịch; 5- Hệ thống Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc). Vì vậy, căn cứ Danh mục này đề nghị địa phương thực hiện rà soát và có kế hoạch triển khai cho phù hợp.

2. Phần mềm hộ tịch trước đây của địa phương hiện nay không thể tích hợp chung vào phần mềm của Bộ gây khó khăn, vất vả, tốn kém; đề nghị đẩy nhanh tiến độ phần mềm hộ tịch, mở rộng thí điểm để các địa phương tham gia ngay từ đầu (Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh).

Trả lời:  
2.1. Về vấn đề tích hợp phần mềm của địa phương vào phần mềm của Bộ: 

Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 có rất nhiều thay đổi so với các quy định pháp lý trước đây cả về thẩm quyền thực hiện và nội dung thực hiện, đặc biệt có những quy định mang tính cải cách mạnh mẽ như việc đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú, việc kết nối để cung cấp thông tin và tiếp nhận Số định danh cá nhân cho công dân đăng ký khai sinh từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý…. Vì vậy, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tập trung trên toàn quốc là bắt buộc. Đồng thời, để tránh việc đầu tư dàn trải, lãng phí và thuận tiện cho các địa phương trong giai đoạn quá độ, ngay trong Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015, Bộ Tư pháp đã xác định rõ phương án và lộ trình thực hiện đối với các địa phương hiện có sử dụng phần mềm hộ tịch trong đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương.

2.2. Về đề nghị đẩy nhanh tiến độ phần mềm hộ tịch, mở rộng thí điểm để các địa phương tham gia ngay từ đầu:

Hiện nay Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp đang phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương và cố gắng để sớm đưa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung vào hoạt động. Tuy nhiên, do Ngân sách nhà nước cấp cho việc triển khai Dự án Thí điểm có hạn nên trong giai đoạn đầu từ nay đến hết tháng 6 năm 2017 chỉ đủ triển khai cho 04 tỉnh/thành phố gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An. Sau khi triển khai cho các tỉnh, thành phố nói trên, trên cơ sở năng lực xử lý tại Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ, đồng thời căn cứ trên danh sách các địa phương đã đăng ký triển khai cũng như mức độ đáp ứng của các tỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 345/CNTT-HTTT&CSDL ngày 27/6/2016 của Cục Công nghệ thông tin về việc triển khai phần mềm hộ tịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, mục Chỉ đạo điều hành ngày 28/06/2016), Bộ Tư pháp sẽ cân nhắc mở rộng phạm vi triển khai.
XII. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP

Đề nghị mở nhiều lớp đào tạo nghề công chứng, lớp bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng (Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang).

Trả lời:  
Trong những năm qua, Học viện Tư pháp liên tục mở các lớp đào tạo nghề công chứng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong năm 2016, thực hiện Kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, Học viện Tư pháp đã tổ chức tuyển sinh đợt 1 các lớp đào tạo nghề công chứng thời gian học là 12 tháng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng (Học viện phát hành hồ sơ tuyển sinh từ ngày 04/12/2015). Trong quý III/2016, Học viện tiếp tục thông báo nhập học đợt 2 các lớp đào tạo nghề công chứng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các lớp bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng, năm 2015 Học viện đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho 100 học viên. Tháng 7/2016, Học viện đã tổ chức khai giảng 02 Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa II năm 2016 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 100 học viên tham gia lớp học.  

Nếu Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang có nhu cầu tổ chức cho cán bộ, công chức đi học các lớp đào tạo nghề công chứng, lớp bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng thì đề nghị lên hệ trực tiếp với Học viện Tư pháp để được hướng dẫn cụ thể các thủ tục mở lớp theo quy định.

XIII. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ quan tâm phối hợp Bộ Tư pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và vấn đề ngân sách của Ngành Tư pháp.

2. Các tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự nghiên cứu kỹ các nội dung kiến nghị và trả lời kiến nghị nêu trên, báo cáo đề xuất các giải pháp tháo gỡ, trình Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện./.
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